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THỨ ĐỊA ĐIỂM BẢN ĐỒ THỜI GIAN TỔ CHỨC LIÊN HỆ (Thầy/Cô) HÌNH THỨC DẠY

Thứ Hai P. Giao lưu quốc tế Sagamihara 4 Chiều 2h～3h45 Tenioha no Kai Yokota 090-9330-5625 Tại lớp,Online

Thứ Ba P. Giao lưu Quốc tế Sagamihara 4 Chiều 6h30～8h Kotonoha Matsuda 042- 755-6940 Tại lớp

P. Giao lưu Quốc tế Sagamihara 4 Sáng 10h30～12h Kotonoha Tsunefuji 090-9104-1815 Tại lớp

P. Giao lưu Quốc tế Sagamihara 4 Chiều 6h～7h45 Tenioha no Kai Yokota 090-9330-5625 Tại lớp,Online

Phòng  Công chúng Kamimizo 5 Chiều 6h30～8h Japanese Terao  090-1513-7912 Tại lớp

Thứ Năm

Phòng Công chúng Hashimoto

 (AEON, tầng 6)

Soleiyu Sagami.P 2 (AEON, tầng 6)

2 Sáng 10h～11h30 Hashimoto Nihongokyoshitsu Gotou 042-762-7696 Tại lớp

Thứ Sáu Trung tâm Phúc lợi BH Minami 7 Sáng 10h～11h30 Nihongo no Kai Ueda 042-705-1737 Tại lớp

P. Giao lưu Quốc tế Sagamihara 4 Chiều 2h～4h Tenioha no Kai Yokota 090-9330-5625 Tại lớp,Online

P. Giao lưu Phúc lợi khu vực Minami ( Bouno

Sagamiono, tầng 2).  Unicom Paza

( Bouno Sagamiono South mall, tầng 3 )

6 Chiều 7h～8h30 Nihongo no Kai Nakazato 090-3543-1853 Tại lớp

Lớp học dành cho trẻ em

THỨ ĐỊA ĐIỂM BẢN ĐỒ THỜI GIAN TỔ CHỨC LIÊN HỆ (Thầy/ Cô) HÌNH THỨC DẠY

Hai, Ba, Tư P. Giao lưu Quốc tế Sagamihara 4 Chiều 6h ～ 7h45 Thành phố Sagamihara Tsunoda 080-8914-4960 Tại lớp

Thứ Hai ※
Phòng Công chúng Sheishin

※Trừ ngày lễ và thứ Hai tuần thứ 4
8 Chiều 4h30 ～ 6h

            Ｓ.Ｉ.Ｃ
（Sagamihara International school） Shishido 090-4226-7172 Tại lớp

Thứ Năm Phòng họp Oojima Danchi 1 Chiều 7h ～ 9h Lớp học tập Oojima Yoshida　042-784-6914 Tại lớp

Thành phố Sagamihara, Phòng  Giao lưu Quốc tế Sagamihara

NỘI DUNG HỌC

Nhập môn～Trung cấp

Nhập môn～Trung cấp

Nhập môn、Sơ cấp（Tháng 8 nghỉ）

         ☆  Mọi chi tiết xin liên hệ tại

       Phòng  Giao lưu Quốc tế Sagamihara   (042－750－4150)

       Hoặc liên hệ tại các lớp học dưới đây

CHÚNG TA HÃY CÙNG HỌC TIẾNG NHẬT NHÉ !

         Hãy tham gia các lớp học tiếng Nhật tình nguyện tại TP Sagamihara. Ai cũng có thể tham

gia học. Bạn chỉ phải đóng một khoản tiền rất nhỏ cho phí tài liệu học tập vv..vv

※Lưu ý: hiện có lớp không hoạt động, xin hãy gọi điện xác nhận trước khi tham gia

HS nước ngoài cấp I, II

Nhập môn～Luyện thi các cấp

Nhập môn～Trung cấp

Nhập môn～Trung cấp

Nhập môn～Luyện thi các cấp

ĐỐI TƯỢNG

Thứ Bảy

Thứ Tư

Học sinh nước ngoài cấp I, II

Nhập môn～Luyện thi các cấp

Nhập môn～Trung cấp

Học sinh nước ngoài cấp I, II



⑥

④

②

⑤

①

数字をクリックするか、二次
元コードを読み取ることで、
詳細マップが見えます。

Midori-ku Oshima 11

Midori-ku Hashimoto 6-2-1

Chuo-ku
Kanumadai 1-9-15

Chuo-ku Kamimizo
7-7-17

Minami-ku Sagamiono 3-2-2

⑦

Minami-ku Sagamiono 6-22-1

Minami Hoken Fukushi Senta
南保健福祉センター

Minami-ku Chiiki Fukushi Koryu Raunji
南区地域福祉交流ラウンジ
（ボーノ相模大野2階）
Yunikomu Puraza Sagamihara
ユニコムプラザさがみはら
（ボーノ相模大野サウスモール3階）

Sagamihara Kokusaikoryu Raunji
さがみはら国際交流ラウンジ
Sagamihara International Lounge

Hashimoto Kominkan ・ Soreiyu Sagami
橋本公民館・ソレイユさがみ(AEON6階)

Kamimizo Kominkan
上溝公民館

Ken-ei Oshimadanchi Shukaijo
県営大島団地集会所

SAGAMIONO-EKI

MACHIDA-EKI

KOBUCHI-EKI

FUCHINOBE-EKI

YABE-EKI

SAGAMIHARA-EKIMINAMI 
HASHIMOTO-EKI

KAMIMIZO-EKI

BANDA-EKI

HARATAIMA-EKI

日本語教室
Nihongo Kyoshitsu

⑧
Seishin Kominkan
清新公民館

Chuo-ku Seishin
3-16-1

https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A+%E5%8D%97%E5%8C%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8/@35.5309435,139.432254,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6018fec65b71b655:0x2123c4c46b042edb!8m2!3d35.5309435!4d139.434448
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%95%E3%81%8C%E3%81%BF%E3%81%AF%E3%82%89%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%B8/@35.5685273,139.3901164,17z/data=!3m2!4b1!5s0x6018fda6ecfad115:0x32d78318c4823a8d!4m5!3m4!1s0x6018fda6ecfbe75b:0xbc92bd5e0fd91e65!8m2!3d35.5685273!4d139.3923104
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%82%BD%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%A6%E3%81%95%E3%81%8C%E3%81%BF/@35.5962416,139.3427424,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60191d4a17cb6d6b:0x297b7b3237f6bb9b!4m5!3m4!1s0x60191d37d537fc27:0xc4943448a244c31f!8m2!3d35.5962416!4d139.3449311
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%B8%8A%E6%BA%9D%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@35.5557372,139.3575429,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6019027c251ab0cd:0x4d8c51604615c360!8m2!3d35.555727!4d139.3597138
https://www.google.co.jp/maps/search/%E7%9C%8C%E5%96%B6%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E5%9B%A3%E5%9C%B0%E9%9B%86%E4%BC%9A%E6%89%80/@35.5727519,139.3136782,13z/data=!3m1!4b1
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%E5%8D%97%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@35.5278418,139.4278806,17z/data=!3m2!4b1!5s0x6018fec15fc0e0ad:0xbf87557a200de0eb!4m5!3m4!1s0x6018fec1605fac13:0xd3da1256658caa26!8m2!3d35.5278418!4d139.4300746
https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%B8%85%E6%96%B0%E5%85%AC%E6%B0%91%E9%A4%A8/@35.5778114,139.3607163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x6019029f82dc884f:0xda0d3f7675ee2de2!8m2!3d35.5778114!4d139.362905

